
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

Số:           /QĐ-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                               

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày          tháng        năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 64/2023/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu 

thi đua và hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh Thực 

hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 

nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022 – 2027; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại Tờ trình số 42-

TTr/HNDT ngày 23/12/2024 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình 31/TTr-SNV  

ngày 10/01/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 tập thể 

và 50 cá nhân (có danh sách kèm theo) đã có thành tích xuất sắc trong phong 

trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu 

và giảm nghèo bền vững” năm 2024. 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà 

nước và được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; 

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng Ban Thi đua – Khen 

thưởng; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   

- Như điều 3; 

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- Lưu VT, TĐ. 

                    

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thọ 
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày          tháng        năm 2024  

     của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 

I. Tập thể 

1. Hội Nông dân tỉnh;   

2. Hội Nông dân huyện Châu Đức;   

3. Hội Nông dân thị xã Phú Mỹ;   

4. Hội Nông dân huyện Đất Đỏ;   

5. Chi Hội Nông dân ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc.  

II. Cá nhân  

1. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Khu phố Hải Hòa, thị trấn Long Hải, huyện 

Long Điền; 

2. Ông Nguyễn Văn Hồng, Khu phố Hải Điền, thị trấn Long Hải, huyện 

Long Điền; 

3. Ông Nguyễn Minh Đức, Tổ 22, ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng, huyện 

Long Điền; 

4. Ông Huỳnh Trường Cửu, Ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền; 

5. Ông Nguyễn Văn Nhỏ, Tổ 1, ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện 

Long Điền; 

6. Ông Nguyễn Thanh Sang, Ấp Suối Lê, xã Tân Lâm, huyện Xuyên 

Mộc; 

7. Ông Cáp Huệ, Ấp 1, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc; 

8. Ông Lê Đình Dũng, Ấp 1, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc; 

9. Ông Trần Văn Pháp, Ấp 2, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc; 

10. Ông Nguyễn Thanh Tân,  Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc; 

11. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Khu phố Láng Sim, thị trấn Phước Bửu, 

huyện Xuyên Mộc; 

12. Ông Lê Minh Thành, Ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc; 

13. Ông Vũ Hữu Phước, Ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc; 

14. Ông Trần Thanh Sơn, Ấp 1, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc; 

15. Ông Trần Quang Vinh, Ấp Phú Thọ, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc; 
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16. Ông Phạm Văn Phong, Ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên 

Mộc; 

17. Ông Trần Văn Trọng, Ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, huyện Xuyên 

Mộc; 

18. Ông Lượng Minh Tiến, Ấp 4, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc; 

19. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Ấp Bình Thắng, xã Bình Châu, huyện Xuyên 

Mộc; 

20. Ông Nguyễn Hữu Bê, Thôn Sông Xoài 2, xã Láng Lớn, huyện Châu 

Đức; 

21. Ông Thàm Hứng Nhân, Thôn Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu 

Đức; 

22. Ông Vũ Văn Khánh, Ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang, huyện Châu Đức; 

23. Ông Trần Phúc Sang, Ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu 

Đức; 

24. Ông Nguyễn Quế, Ấp Gia Hòa Yên, xã Bình Giã, huyện Châu Đức; 

25. Ông Đinh Văn Lưu, Thôn 4, xã Bình Trung, huyện Châu Đức; 

26. Ông Phan Văn Giáo, Thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn, huyện Châu 

Đức; 

27. Ông Nguyễn Văn Công, Thôn 2, xã Suối Rao, huyện Châu Đức; 

28. Ông Phan Ngọc Tân, Ấp Sơn Tân, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức; 

29. Ông Đào Văn Dương, Thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức; 

30. Ông Phan Thanh Anh Triết, Thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện 

Châu Đức; 

31. Ông Vũ Kim Bàn, Ấp 5, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ; 

32. Ông Nguyễn Văn Nên, Ấp 1, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ; 

33. Ông Hồ Hoàng Kha, Ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ; 

34. Ông Sầu Sìu Cường, Ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ; 

35. Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Thôn Tân Lễ A, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ; 

36. Ông Nguyễn Viết Tự, Thôn Tân Trung, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ; 

37. Ông Nguyễn Đình Thảo, Khu phố Phước Trung, Thị trấn Đất Đỏ, 

huyện Đất Đỏ; 

38. Ông Lê Trọng Nghĩa, Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ; 

39. Ông Bùi Văn Hòa, Ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ; 
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40. Ông Huỳnh Văn Minh, Ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ; 

41. Ông Lê Ngọc Hiền, Ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ; 

42. Ông Nguyễn Thái Bình, Khu phố Phước Điền, thị trấn Phước Hải, 

huyện Đất Đỏ; 

43. Ông Trần Thanh Sang, Khu phố Hải Trung, thị trấn Phước Hải, huyện 

Đất Đỏ; 

44. Ông Phạm Văn Minh, Tổ 2, Ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng, Thành phố 

Bà Rịa; 

45. Bà Nguyễn Thị Lụa, Ấp Bắc, xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa; 

46. Ông Nguyễn Văn Long, Khu phố Hải Dinh, phường Kim Dinh, thành 

phố Bà Rịa; 

47. Ông Triệu Chí Tâm, Khu dân cư số 01, huyện Côn Đảo; 

48. Bà Dương Thị Quốc Ái, Khu dân cư số 5, huyện Côn Đảo; 

49. Ông Lý Bửu Hồi, Thôn 2, xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu; 

50. Ông Nguyễn Văn Giàu, Thôn 1, xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu./. 
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